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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 321/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 9 năm 2021 

 

LỊCH THI CAO HỌC THÁNG 10/2021 HỌC TẠI TP.HCM 

 

Kính gửi: Các Phòng, Viện, Khoa đào tạo, Bộ môn  

 
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Phòng, Viện, Khoa đào tạo, Ban chuyên 

môn và Bộ môn Lịch thi Cao học tháng 10/2021 học tại TP.HCM,  

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng học viên sẽ 

thi ONLINE và chuẩn bị thẻ học viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra theo 

quy chế, 

Học viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân, 

Đề nghị các Phòng, Viện, Khoa, Ban và Bộ môn thông báo cho giảng viên và học viên biết 

để thực hiện. 

 

 
Nơi nhận:              KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- VĐTSĐH; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

- TTPC; 

- CSVC; (đã ký)  

- TCKT;  

- Website KHĐTKT;   

- Lưu: VT, KHĐTKT.   ThS. Võ Thị Tâm 
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STT 
Khóa 

học 
Ngành học Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 

CS 

Thi 

1 
Khóa 

29 
Tài chính 21C1QUA60500901 Tài chính định lượng CHK29_BS 41 Thứ Sáu 08/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

2 
Khóa 

29 
Quản lý công 21D1STR61200701 

Quản trị chiến lược các tổ 

chức công 
CHK29_QC_BS 9 Thứ Sáu 01/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

3 
Khóa 

30.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1EBU60200403 Kinh doanh điện tử CHK30.1_AD2 45 Chủ Nhật 03/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

4 
Khóa 

30.1 
Ngân hàng 21D1CRE60600802 

Rủi ro tín dụng và chính 

sách cho vay 
CHK30.1_NH1 43 Thứ Bảy 02/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

5 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAR60200201 Quản trị marketing CHK30.2_AD1 44 Thứ Tư 20/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

6 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAN60201701 Quản trị chất lượng CHK30.2_AD1 47 Thứ Sáu 29/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

7 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAR60200202 Quản trị marketing CHK30.2_AD2 22 Thứ Sáu 22/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

8 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAN60201702 Quản trị chất lượng CHK30.2_AD2 31 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

9 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAR60200204 Quản trị marketing CHK30.2_AD4 16 Thứ Sáu 29/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

10 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAN60201705 Quản trị chất lượng CHK30.2_AD5 19 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

11 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAR60200206 Quản trị marketing CHK30.2_AD6 43 Thứ Hai 25/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

12 
Khóa 

30.2 

Quản trị kinh 

doanh 
21CMAN60201706 Quản trị chất lượng CHK30.2_AD6 44 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT 
Khóa 

học 
Ngành học Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 

CS 

Thi 

13 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CCOR60500701 Định giá doanh nghiệp CHK30.2_FN1 50 Thứ Sáu 15/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

14 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CFIN60500801 Phân tích tài chính CHK30.2_FN1 51 Thứ Sáu 15/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

15 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CFIN60500401 

Sản phẩm tài chính phái 

sinh 
CHK30.2_FN1 35 Chủ Nhật 31/10/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
12g45 

 BOX-08 

(36)  
 O 

16 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CFIN60500802 Phân tích tài chính CHK30.2_FN2 29 Thứ Hai 11/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

17 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CCOR60500702 Định giá doanh nghiệp CHK30.2_FN2 29 Thứ Sáu 15/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

18 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CCOR60500703 Định giá doanh nghiệp CHK30.2_FN3 33 Thứ Sáu 15/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

19 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CFIN60500803 Phân tích tài chính CHK30.2_FN3 32 Thứ Sáu 15/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

20 
Khóa 

30.2 
Tài chính 21CFIN60500403 

Sản phẩm tài chính phái 

sinh 
CHK30.2_FN3 41 Thứ Bảy 30/10/2021 

Trắc nghiệm trực 

tuyến trên LMS 
09g00 

BOX-01 

(41) 
O 

21 
Khóa 

30.2 

Kinh doanh quốc 

tế 
21CINT60300701 Marketing quốc tế CHK30.2_IB1 37 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

22 
Khóa 

30.2 

Kinh doanh quốc 

tế 
21CGLO60301401 

Quản trị chuỗi cung ứng 

toàn cầu 
CHK30.2_IB1 40 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

23 
Khóa 

30.2 

Kinh doanh 

thương mại 
21CGLO60301601 Marketing toàn cầu CHK30.2_KM1 36 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

24 
Khóa 

30.2 

Kinh doanh 

thương mại 
21CBRA60301202 Quản trị thương hiệu CHK30.2_KM1 37 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT 
Khóa 

học 
Ngành học Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 

CS 

Thi 

25 
Khóa 

30.2 

Kế toán doanh 

nghiệp 
21CADV60700801 Kế toán công nâng cao CHK30.2_KN1 47 Chủ Nhật 31/10/2021 

Vấn đáp trực 

tuyến 
13g00 

VPK.KT

O (47) 
O 

26 
Khóa 

30.2 

Kế toán doanh 

nghiệp 
21CADV60700803 Kế toán công nâng cao CHK30.2_KN3 40 Thứ Bảy 30/10/2021 

Vấn đáp trực 

tuyến 
07g00 

VPK.KT

O (40) 
O 

27 
Khóa 

30.2 
Luật kinh tế 21CLAW52201 Luật so sánh (II) CHK30.2_LA1 34 Thứ Ba 26/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

28 
Khóa 

30.2 
Ngân hàng 21CQUA60602501 

Phương pháp nghiên cứu 

định lượng trong lĩnh vực 

ngân hàng tài chính 

CHK30.2_NH1 21 Thứ Tư 06/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

29 
Khóa 

30.2 
Ngân hàng 21CQUA60602502 

Phương pháp nghiên cứu 

định lượng trong lĩnh vực 

ngân hàng tài chính 

CHK30.2_NH2 29 Thứ Hai 11/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

30 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1STR60201201 Quản trị chiến lược CHK31.1_AD1 60 Thứ Sáu 01/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

31 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1RES60201402 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
CHK31.1_AD1 59 Thứ Sáu 15/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

32 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1STR60201202 Quản trị chiến lược CHK31.1_AD2 60 Chủ Nhật 03/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

33 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1RES60201403 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
CHK31.1_AD2 60 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

34 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1STR60201203 Quản trị chiến lược CHK31.1_AD3 46 Thứ Bảy 09/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

35 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1RES60201405 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
CHK31.1_AD4 50 Thứ Ba 05/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT 
Khóa 

học 
Ngành học Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 

CS 

Thi 

36 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1STR60201204 Quản trị chiến lược CHK31.1_AD4 52 Thứ Ba 05/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

37 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1FIN60202405 Tài chính cho nhà quản trị CHK31.1_AD5 57 Thứ Sáu 01/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

38 
Khóa 

31.1 

Quản trị kinh 

doanh 
21D1STR60201205 Quản trị chiến lược CHK31.1_AD5 52 Thứ Ba 05/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

39 
Khóa 

31.1 
Tài chính 21D1PHI61000413 Triết học CHK31.1_FN1 57 Chủ Nhật 24/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

40 
Khóa 

31.1 
Tài chính 21D1PHI61000414 Triết học CHK31.1_FN2 57 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

41 
Khóa 

31.1 
Tài chính 21D1PHI61000415 Triết học 

CHK31.1_FN3,Q

C1 
47 Thứ Ba 26/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

42 
Khóa 

31.1 

Kinh doanh quốc 

tế 
21D1GLO60300201 

Quản trị kinh doanh toàn 

cầu 
CHK31.1_IB1 58 Thứ Hai 11/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

43 
Khóa 

31.1 

Kinh doanh quốc 

tế 
21D1PHI61000411 Triết học CHK31.1_IB1 39 Thứ Ba 26/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

44 
Khóa 

31.1 

Kinh doanh 

thương mại 
21D1GLO60300202 

Quản trị kinh doanh toàn 

cầu 
CHK31.1_KM1 34 Thứ Hai 04/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

45 
Khóa 

31.1 

Kinh doanh 

thương mại 
21D1DAT60800402 Phân tích dữ liệu CHK31.1_KM1 32 Chủ Nhật 10/10/2021 Dự án trực tuyến   

46 
Khóa 

31.1 

Kinh doanh 

thương mại 
21D1PHI61000412 Triết học CHK31.1_KM1 45 Thứ Sáu 22/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

47 
Khóa 

31.1 

Kế toán doanh 

nghiệp 
21D1APP60700301 

Nghiên cứu ứng dụng 

trong kế toán 
CHK31.1_KN1 41 Thứ Năm 21/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT 
Khóa 

học 
Ngành học Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 

CS 

Thi 

48 
Khóa 

31.1 

Kế toán doanh 

nghiệp 
21D1PHI61000419 Triết học CHK31.1_KN1 40 Chủ Nhật 24/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

49 
Khóa 

31.1 

Kế toán doanh 

nghiệp 
21D1PHI61000420 Triết học CHK31.1_KN2 16 Thứ Ba 26/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

50 
Khóa 

31.1 

Kế toán doanh 

nghiệp 
21D1APP60700302 

Nghiên cứu ứng dụng 

trong kế toán 
CHK31.1_KN2 24 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

51 
Khóa 

31.1 
Ngân hàng 21D1PHI61000416 Triết học CHK31.1_NH1 41 Thứ Sáu 22/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

52 
Khóa 

31.1 
Ngân hàng 21D1MON60601201 Chính sách tiền tệ CHK31.1_NH1 33 Thứ sáu 29/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

53 
Khóa 

31.1 
Ngân hàng 21D1FIN60600102 

Thị trường và các định chế 

tài chính 
CHK31.1_NH2 29 Thứ Sáu 01/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

54 
Khóa 

31.1 
Ngân hàng 21D1PHI61000417 Triết học CHK31.1_NH2 21 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

55 
Khóa 

31.1 
Ngân hàng 21D1MON60601202 Chính sách tiền tệ CHK31.1_NH2 24 Chủ nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

56 
Khóa 

31.1 
Tài chính công 21D1FIN60400201 

Nguyên lý tài chính - ngân 

hàng 
CHK31.1_PF1 8 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

57 
Khóa 

31.1 
Luật kinh tế 21D1LAW50301 

Phương pháp nghiên cứu 

luật học 
CKH31.1_LA1 33 Thứ Năm 21/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

58 
Khóa 

31.1 
Luật kinh tế 21D1LAW51001 Luật và phát triển CKH31.1_LA1 33 Thứ Hai 25/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

59 
Khóa 

31.1 
Luật kinh tế 21D1PHI61000422 Triết học CKH31.1_LA1 36 Thứ Bảy 30/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   
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STT 
Khóa 

học 
Ngành học Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi Giờ BĐ Phòng 

CS 

Thi 

60 
Khóa 

31.1 
Luật kinh tế 21D1LAW51002 Luật và phát triển CKH31.1_LA2 21 Chủ Nhật 31/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

61 
Khóa 

31.1 

Công nghệ thiết 

kế thông tin và 

truyền thông 

21D1PHI61000424 Triết học CKH31.1_TT1 52 Thứ Ba 26/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

62 
Khóa 

31.1 
Tài chính 21D1PHI61000410 Triết học K31-1-TC-DL 27 Thứ Sáu 22/10/2021 Tiểu luận không thuyết trình trực tuyến   

 


